
 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo;  

xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp,  

diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 

và mẫu biểu báo cáo 
 

 

 
Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp 

rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình 

giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 

năm 2021, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 

hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định 

thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2022;  

Thông tư số 13/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của                        

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân định thẩm quyền 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn và 

lĩnh vực giảm nghèo, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của    

Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 
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Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 

diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 (sau đây viết tắt là 

Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg); 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 

hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định 

thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo1. 

                   
1 1. Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 

tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, 

phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo có căn cứ ban hành như sau: 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo 

đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu 

báo cáo. 

2. Thông tư số 13/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển 

nông thôn và lĩnh vực giảm nghèo, có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội khóa 15 quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;  

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường; 

 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Chánh Văn phòng 

Quốc gia về giảm nghèo;  

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định phân định thẩm quyền quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn và lĩnh vực giảm nghèo.”. 
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Điều 1. Phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, báo 

cáo kết quả rà soát 

1. Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại khoản 1 

Điều 2 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg thực hiện như sau: 

a) Khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp điểm 

theo Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này để ước lượng 

thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, 

hộ cận nghèo như sau: 

- Về mức thu nhập bình quân đầu người (gọi là điểm A): ở khu vực nông 

thôn, 140 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 1.500.000 

đồng/người/tháng; ở khu vực thành thị, 175 điểm tương đương với mức thu nhập 

bình quân đầu người 2.000.000 đồng/người/tháng. 

- Về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (gọi là điểm B): 10 điểm tương 

đương với 01 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. 

b) Phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo 

- Hộ nghèo: hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B ≥ 30 điểm ở khu vực 

nông thôn hoặc có điểm A ≤ 175 điểm và điểm B ≥ 30 điểm ở khu vực thành thị; 

- Hộ cận nghèo: hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B < 30 điểm ở khu vực 

nông thôn hoặc có điểm A ≤  175 điểm và điểm B < 30 điểm ở khu vực thành thị. 

2. Việc rà soát đối với hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và lập danh sách hộ gia đình cần rà soát quy định tại khoản 1 Điều 4 

Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg thực hiện như sau:  

a) Đối với hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo,         

Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với thôn, tổ dân phố, bản, buôn, 

khóm, ấp (viết tắt là thôn), rà soát viên lập danh sách và sử dụng Phiếu A theo 

Phụ lục II và Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này để nhận dạng nhanh 

đặc điểm hộ gia đình. Trường hợp có dưới 04 tiêu chí từ cột 01 đến cột 09 thì 

đưa vào danh sách hộ gia đình cần rà soát. 

b) Danh sách hộ gia đình cần rà soát được lập theo Phụ lục I ban hành kèm 

theo Thông tư này.  

3. Việc thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ 

gia đình quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg thực hiện 

như sau: Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với trưởng thôn và rà soát 

viên sử dụng Phiếu B theo Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 

này để thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình. 
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4. Mẫu biên bản kết quả họp dân để thống nhất kết quả rà soát quy định tại 

điểm c khoản 3 Điều 4 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg lập theo Phụ lục V ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

5. Mẫu danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo (sau khi rà soát) quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 Quyết định 

số 24/2021/QĐ-TTg lập theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này. 

6. Mẫu biểu báo cáo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Quyết định số 

24/2021/QĐ-TTg thực hiện như sau: 

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo định kỳ hằng năm trên địa bàn theo Mẫu số 7.1 Phụ lục VII ban 

hành kèm theo Thông tư này2. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo định kỳ hằng năm theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 2. Xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình 

Việc xác định thu nhập của hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình quy định tại khoản 2 Điều 6 

Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg thực hiện theo Phiếu khảo sát, xác định thu nhập 

của hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành3 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2021. 

                   
2 Cụm từ “Sở Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Sở Nông nghiệp và 

Môi trường” theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 13/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn và lĩnh vực giảm nghèo, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 

năm 2025. 
3 Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 

tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, 

phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo, có hiệu lực kể từ ngày 15 

tháng 5 năm 2022 quy định như sau: 

“Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2022. 

2. Các phụ lục, mẫu quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư này được áp dụng trong 

rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

để xem xét, giải quyết./.” 
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2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời 

về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, giải quyết4./. 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Số:       /VBHN-BNNMT Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2025 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);  

- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính (Bộ Tư pháp);  

- Bộ NNMT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; Vụ Pháp chế; 

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Văn phòng 

Bộ (để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Sở NN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Lưu: VT, VPQGGN. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Võ Văn Hưng 

 

 

                   
4 Cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” 

theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 13/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế hợp tác 

và phát triển nông thôn và lĩnh vực giảm nghèo, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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